	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỔ THANH TRA - PHÁP CHẾ
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng12 năm 2019


 BÁO CÁO
Về kết quả tình hình thực hiện Quy định của Nhà trường



Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-LTT ngày 04 tháng 6 năm 2015 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;


Căn cứ Thông báo số 1555/TB-LTT ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng về một số quy định và chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp, giờ giấc làm việc;


Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy học và ghi nhận tình hình thực hiện Quy định Nhà trường của CB-GV-NV thuộc các đơn vị từ ngày 25/11/2019 đến ngày 18/12/2019.

           Tổ Thanh tra – Pháp chế xin gửi Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Quy định Nhà trường của CB-GV-NV  thuộc các đơn vị cụ thể như sau:
DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN THỰC HIỆN NỘI QUY ĐƯỢC GHI NHẬN THÁNG 12 NĂM 2019

	TT
	Họ và tên CB-GV-NV
	Thời gian

Địa điểm
	Nội dung ghi nhận
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn  Hậu
(Khoa KHCB)
	Ngày 27/11: tiết 7-8, lớp 18T4-CNÔ1, tại: H3-04, môn: Toán 3.
	GV không thực hiện việc mặc đồng phục năm 2019 theo thông báo.
	

	2
	Nguyễn Thị Thu Hà
(Khoa KHCB)
	Ngày 29/11: tiết 7-11, lớp 17C1-HL1-CB1, tại: E2.2-04, môn: Tiếng Anh Nhân sự
	12h40' Khoa báo GV bị mất tiếng không dạy. (TKB tiết 7 bắt đầu lúc 12h30’).
	5 tiết

	3
	Nguyễn Mạnh Phương
(Khoa KHCB)
	Ngày 09/12: tiết 1-2, lớp 19C1-KTD1, tại: Sân bóng.
	7h10' GV báo hư xe vào trễ, 7h28' GV vào lớp. (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 7h).
	

	4
	Bùi Văn Dũng
(Khoa CNTT)
	Ngày 13/12: tiết 1, lớp 17T4-CMT1, tại: F1.1-07, môn: Kỹ thuật truyền thông và số liệu.
	7h07' GV có mặt tại lớp. (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 7h).


	

	5
	Lư Thị Yến Vũ

(Khoa Cơ khí)
	Ngày 25/11: tiết 7-11, lớp 18C1-BCN1, tại: C2.3-05, môn: Nguyên lý - Chi tiết máy.
	GV không thực hiện việc mặc đồng phục năm 2019 theo thông báo.
	

	6
	Trần Thị  Hương 
(Khoa Cơ khí)
	Ngày 11/12: tiết 3-4, lớp 17T4-CNÔ2, tại: H2-02, môn: Dung sai - Kỹ thuật đo.
	8h35' Khoa báo GV báo GV kẹt xe, 8h52' GV vào lớp. (TKB tiết 3 bắt đầu lúc 8h40’).
	

	7
	Đinh Đồng Hiệp 
(Khoa Nhiệt-Lạnh)
	Ngày 02/11: tiết 13-16, lớp 18C2-CNL1, tại: C2.2-02, môn: Lò hơi.
	17h58' GV báo bị kẹt xe, 18h12' GV có mặt tại lớp.
	

	8
	Trần Quang Thêu

(Khoa KHCB)

GVTG
	Ngày 27/11: tiết 3-4, lớp 18T4-ĐĐT1, tại: F2.2-04, môn: Vật lý 2.
	8h45' lớp có SV, không có GV.
	2 tiết

	9
	Hoàng Văn Nam
(Khoa KHCB)

GVTG
	Ngày 04/12: tiết 1-3, lớp 19C1-KML1, tại: Sân bóng, môn: Giáo dục quốc phòng và An ninh.
	GV tập trung lớp lúc 7h07'. (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 07h).
	

	10
	Nguyễn Tiến Sỹ 
(Khoa KHCB)

GVTG
	Ngày 04/12: tiết 1-3, lớp 19C1-KML1, tại: Sân bóng, môn: Giáo dục quốc phòng và An ninh.
	GV tập trung lớp lúc 7h07'. (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 07h).
	

	11
	Đặng Văn Khoa 
(Khoa KHCB)

GVTG
	Ngày 11/12: tiết 7-11, lớp 19C1-QTM1, tại: F2.1-02, môn: Giáo dục quốc phòng và An ninh.

- Ngày 11/12: tiết 1-5, lớp 19C1-CNL1, tại: F2.1-02, môn: Giáo dục quốc phòng và An ninh.
	12h55 Tổ GDTC báo GV không đến lớp, SV ra về.
- 7h14’ GV vào lớp (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 7h).
	5 tiết

	12
	Nguyễn Hoàng Tùng
(Khoa KHCB)

GVTG
	Ngày 12/11: tiết 7-11, lớp 19C3-CCK1, tại: C1.2-A, môn: Giáo dục quốc phòng và An ninh.
	12h39' GV có mặt tại lớp. (TKB tiết 7 bắt đầu lúc 12h30’).
	

	13
	Trần Nhi Diễm Huỳnh
(Khoa KHCB)

GVTG
	Ngày 12/12: tiết 11-12, lớp 18T4-ANM1, tại: H1.2-10, môn: Ngữ Văn 3.
	16h47' GV cho SV chơi cờ trong lớp.
	

	14
	Trần Thị Hoàng Quyên (Khoa KHCB)

GVTG
	Ngày 12/12: tiết 11-12, lớp 18T4-NNA2, tại: H1.2-07, môn: Vật lý 2.
	16h50' GV để SV nằm trên ghế và sử dụng điện thoại trong giờ học.
	

	15
	Trần  Xuân Dung
(Khoa Động lực)

GVTG
	Ngày 26/11: tiết 13-16, lớp 18C1-CNÔ6, tại: C2.1-04, môn: Hệ thống điện và điện tử ôtô.
	18h07' GV vào lớp. (TKB tiết 13 bắt đầu lúc 18h).
	

	16
	Cao Phi Cương
(Khoa Động lực)

GVTG
	Ngày 28/11: tiết 13-16, lớp 19C1-CNÔ1, tại: C2.1-03, môn: Động cơ đốt trong.
	GV cho lớp ra về lúc 21h. (TKB tiết 16 kết thúc lúc 21h15’).
	

	17
	Lê Văn Tha
(Khoa Động lực)

GVTG
	Ngày 03/12: tiết 13-16, lớp 19C1-CNÔ6, tại: C2.2-05, môn: Động cơ đốt trong.
	18h08' GV vào lớp. (TKB tiết 13 bắt đầu lúc 18h)
	

	18
	Lê Đình Quang
(Khoa Nhiệt-Lạnh)

GVTG
	Ngày 15/12: tiết 1-6, lớp 18C1-KML1, tại: C2.2-05, môn: Kỹ thuật điều hòa không khí.
	9h kiểm tra không có GV tại lớp, 9h21' GV có mặt tại lớp. GV cho lớp ra về lúc 11h25'. (lớp học không giải lao).
	


THỐNG KÊ SỐ TIẾT NGHỈ DẠY CỦA GV CƠ HỮU

(Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 18/12/2019)
	TT
	Họ và tên CB-GV-NV
	Thời gian

Địa điểm
	Nội dung ghi nhận
	Ghi chú

	1
	Huỳnh Thị Mai

(Phòng Tuyển sinh - Đào tạo)
	Ngày 26/11: tiết 13-16, lớp 18C1-CNÔ12, tại: F1.2-04, môn: Tin học.
	7h30' GV báo bận công tác chuẩn bị hồ sơ báo cáo, lớp nghỉ.
	4 tiết

	2
	Trần Văn Đông
(Khoa Động lực)
	Ngày 25/11: tiết 1-5, lớp 19C1-CNÔ15, tại: C3.3-03, môn: Động cơ đốt trong.
	5h54' Khoa báo GV xin nghỉ bệnh.
	5 tiết

	3
	Kiều Trung  Tín 
(Khoa Động lực)
	Ngày 04/12: tiết 3, lớp 18C1-CNÔ16, tại: C3.1-03, môn: Lý thuyết gầm ôtô.
	Kiểm tra lúc 8h45' lớp chưa có GV, 8h55' Khoa cử thầy Triệu Phú Nguyên coi lớp, 9h25' GV vào lớp. (tiết 3 bắt đầu lúc 8h40’)
	5 tiết

	4
	Nguyễn Thành Đức
(Khoa Động lực)
	Ngày 10/12: tiết 1-6, lớp 18T4-CNÔ2, tại: H1.3-06, môn: Hệ thống điện và điện tử Ôtô.
	6h30' Khoa báo GV xin nghỉ con bệnh.
	6 tiết

	5
	Ngô Thanh  Điền
 (Khoa KHCB)
	Ngày 25/11: tiết 3-4, lớp 19C1-KML2, tại: Sân bóng, môn: Giáo dục thể chất.
	15h30' ngay 23/11 Khoa báo GV xin nghỉ.
	2 tiết

	
	
	Ngày 05/11: tiết 4-5, lớp 19C1-LĐL1, tại: Sân bóng, môn: Giáo dục thể chất.
	16h45' ngày 04/12, Khoa báo GV xin nghỉ.
	2 tiết

	6
	Nguyễn Thị Thu Tâm
(Khoa KHCB)
	Ngày 25/11: tiết 13-16, lớp 18C1-AV1-34, tại: C2.1-04, môn: Anh văn 1.
	17h30' Khoa báo GV nghỉ để chuẩn bị công tác kiểm định.
	4 tiết

	7
	Nguyễn Thị Thu Hà
(Khoa KHCB)
	Ngày 29/11: tiết 7-11, lớp 17C1-HL1-CB1, tại: E2.2-04, môn: Tiếng Anh Nhân sự
	12h40' Khoa báo GV bị mất tiếng không dạy. (TKB tiết 7 bắt đầu lúc 12h30’).
	5 tiết

	8
	Nguyễn Thanh  Tú (Khoa KHCB)
	Ngày 07/12: tiết 3-4, lớp 18T4-VSL2, tại: H3-04, môn: Vật lý 2.
	8h GV họp Đảng bộ, lớp nghỉ.
	2 tiết

	9
	Bùi Văn Dũng
(Khoa CNTT)
	Ngày 06/12: tiết 12, lớp 19C1-CMT1, tại: F1.2-05, tiết SHCN.
	12h Khoa báo lớp nghỉ.
	6 tiết

	
	
	Ngày 13/12: tiết 1, lớp 17T4-CMT1, tại: F1.1-07, môn: Kỹ thuật truyền thông và số liệu.

-Tiết 13-16, lớp 19C2-QTM1, tại: F1.1-07, môn: Kỹ thuật truyền thông và số liệu
	7h07' GV có mặt tại lớp. (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 7h).

- 17h10’ Khoa báo GV xin nghỉ.
	

	10
	Nguyễn Ngọc  Tuyên
(Khoa CNTT)
	Ngày 11/12: tiết 1-5, lớp 19C1-TKW1, tại: F1.2-07, môn: Tin học.

-Tiết 6, lớp 19C1-TKW1, tại: F1.2-07, tiết SHCN.
	6h08' Khoa báo GV xin nghỉ, con bệnh.
	6 tiết

	11
	Nguyễn Thị  Thủy
(Khoa CNTT)
	Ngày 09/12: tiết 1-5, lớp 18T4-CMT1, tại: H1.3-04, môn: Kỹ thuật lập trình 1.
	6h50' Khoa báo GV xin nghỉ.
	5 tiết

	12
	Chung Trần Thế  Vinh
(Khoa Cơ khí)
	Ngày 27/11: tiết 13-17, lớp 18C2-CCK1, tại: D3.1-02, môn: Thực hành CNC cơ bản.
	17h10' GV báo có việc bận, cho lớp nghỉ, dạy bù sau.
	7 tiết

	
	
	Ngày 16/12: tiết 11-12, lớp 18C2-CCK1, tại: D3.1-01, môn: Thực hành CNC cơ bản.
	12h46' GV đi họp, lớp nghỉ.
	

	13
	Nguyễn Thanh Giang

(Khoa Cơ khí)
	Ngày 18/12 tiết 13-16, lớp 19C2-CNO1, tại C2.3-01, môn: Cơ lý thuyết
	17g22’ Khoa báo GV bênh – nghỉ bù sau.
	4 tiết

	14
	Ngô Phong  Cường
(Khoa Điện-Điện tử)
	Ngày 25/11: tiết 9-10, lớp 18C1-ĐCN1, tại: C2.1-04, môn: Lập trình PLC.
	13h30' Khoa báo GV xin nghỉ đột xuất.
	2 tiết

	15
	Phạm Quang Vũ
(Khoa Xây dựng)
	Ngày 11/12: tiết 3-5, lớp 18C1-KXD1, tại: C3.3-05, môn: Tổ chức thi công.
	5h55' Khoa báo GV xin nghỉ bệnh.
	3 tiết

	16
	Mạnh Lê Hoàn
(Khoa Điện-Điện tử)
	Ngày 26/11: tiết 1-5, lớp 19T2-ĐCN1, tại: G1.2-06, môn: Thực hành điện cơ bản.

-Tiết 9, lớp 19C1-ĐCN1, tại: C2.1-04, tiết: Sinh hoạt chủ nhiệm..
	19h ngày 25/11 Khoa báo GV xin nghỉ đột xuất.
	6 tiết

	17
	Nguyễn Minh  Đức(B) (Khoa Điện-Điện tử)
	Ngày 26/11: tiết 6, lớp 19T2-ĐCN1, tại: G1.2-06, tiết: Sinh hoạt chủ nhiệm.
	19h ngày 25/11 Khoa báo GV nghỉ.
	1 tiết

	18
	Phan Văn Hòa
(Khoa Nhiệt-Lạnh)
	Ngày 26/11: tiết 1-6, 7-12 lớp 18C1-KML2, tại: G1.1-13, môn: Thực hành trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh.
	4h02' Khoa báo GV xin nghỉ, vợ nhập viện.
	24 tiết

	
	
	Ngày 28/11: tiết 7-12, lớp 18C1-VSL1, tại: G1.1-12, môn: Thực hành hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp.
	8h03' Khoa báo GV xin nghỉ.
	

	
	
	Ngày 07/12: tiết 7-12, lớp 18C1-VSL1, tại: G1.1-12, môn: Thực hành hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp.
	23h03' ngày 05/12, Khoa báo GV xin nghỉ, dạy bù sau.
	

	19
	Trần Đình Khoa 
(Khoa Nhiệt-Lạnh)
	Ngày 06/12: tiết 13-16, lớp 19C2-CNL1, tại: C3.3-05, môn: Cơ sở kỹ thuật lạnh.
	15h45' Khoa báo GV xin nghỉ.
	4 tiết

	19
	Trịnh Hoàng Hiệp
(Khoa Kinh tế)
	Ngày 13/12: tiết 13-16, lớp 19C2-QTD1, tại: C2.2-02, môn: Quản trị chuỗi cung ứng, Văn hóa doanh nghiệp.
	12h05' GV xin nghỉ đột xuất.
	4 tiết


Danh sách CB-GV-NV vắng họp hội thảo(P)
“Quản trị nhà trường thông minh” lúc 7h30’ngày 14/12/2019

              Kính gửi: Hiệu trưởng

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	LÝ DO XIN VẮNG

	1
	Nguyễn Minh Đức
	Khoa Điện – Điện tử
	Bận việc cá nhân

(Có đơn xin phép)

	2
	Trần Nam Anh
	Khoa Điện – Điện tử
	Dự lễ tốt nghiệp và nhận bằng Thạc sỹ (Có đơn xin phép)

	3
	Nguyễn Anh Tăng
	Khoa Điện – Điện tử
	Kiểm tra kết thúc khóa học bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo – quản lý – chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019  (Có đơn xin phép)

	4
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	
	

	5
	Quách Minh Thử
	
	

	6
	Phạm Thị Thu Nga
	Khoa KHCB
	

	7
	Phan Đức Long
	P. CTCT-HSSV
	

	8
	Trần Thị Thu Hà
	
	

	9
	Trần Quốc Duy
	Khoa Động lực
	Đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị (Có đơn xin phép)

	10
	Kiều Trung Tín
	
	

	11
	Hồ Văn Hóa
	
	

	12
	Trương Hữu Lộc
	TTĐH-QLDL
	Ông ngoại mất

(Có đơn xin phép)

	13
	Phạm Huỳnh Kim Ngân
	TTĐH-QLDL
	Trực camera

	14
	Nguyễn Văn Đôn
	Khoa CNTT
	Đưa vợ đi tái khám

(Có đơn xin phép)

	15
	Dương Ngọc Vọng
	Khoa CNTT
	Có lịch học lớp sau đại học (Có đơn xin phép)

	16
	Trần Vĩnh Xuyên
	Khoa CNTT
	Đi học lớp Trung cấp Chính trị (Có đơn xin phép)

	17
	Nguyễn Thị Thủy
	Khoa CNTT
	Đi khám bệnh

	18
	Lương Minh Dũng
	P.KT & ĐBCL
	Trực đơn vị

(Có giấy đề nghị)

	19
	Trần Thị Thảo Vân
	P. KH-TC
	Trực đơn vị 

(Có Tờ trình của P. KH-TC)

	20
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	
	

	21
	Đỗ Thị Ngọc
	
	

	22
	Trần Thị Minh Thoa
	
	Đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị (Có Tờ trình)

	23
	Phạm Lê Đông Hưng
	
	

	24
	Nguyễn Thùy Dương
	TT QHDN
	Đi thi Anh văn

(Có đơn xin phép)

	25
	Trần Văn Lượng
	K. LLCT
	Đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị (Có đơn xin phép)

	26
	Cao Thị Hồng Thắm
	Khoa LLCT
	Nghỉ bệnh (Giấy báo nghỉ đột xuất của Trưởng khoa)

	27
	Vương Hội Khánh
	P.TS-ĐT
	Trực công tác tuyển sinh

	28
	Võ Thị Xuân Thơ
	
	Trực đăng ký học lại, thi lại

	29
	Võ Minh Phương
	
	Đơn xin nghỉ phép

	30
	Trang Thị Xuân Uyên
	TT Y tế
	Đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị (Có đơn xin phép)

	31
	Trương Thị Hồng
	Khoa KHCB
	Công tác Đảng vụ

	32
	Phạm Thị Thu HIền
	Khoa KHCB
	Nghỉ HS

	33
	Phạm Thị Thanh Thúy
	Khoa MTT
	Dự Hội nghị Sở LĐTBXH

	34
	Giáp Đức Nhận
	P. QT - DV
	Mặc trang phục không đúng qui định


Nơi nhận:
                                                                        TỔ THANH TRA – PHÁP CHẾ

- Thường trực HĐTĐ (đế báo cáo);                                                                         

- Lưu: T.TT-PC.                                                                                    

      
                                                                                                Đã ký
                                                                                                   Nguyễn Thanh Lâm                                                                                                       
